PHỤ LỤC 02
DANH MỤC THÔNG TIN, BÁO CÁO BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM ĐƯỢC CUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-NHNN ngày  28 /12 /2016)

I. Chỉ tiêu báo cáo thống kê của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (đã được kiểm duyệt)
	STT
	Tên loại thông tin, báo cáo

	1
	Một số chỉ tiêu báo cáo thống kê của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

	1.1
	Đầu tư đối với nền kinh tế

	
	- Báo cáo dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế (theo ngành kinh doanh chính của khách hàng) (Biểu số 001-DBTK theo Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) (sau đây gọi là Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế (theo mục đích sử dụng vốn vay đối với từng khoản vay) (Biểu số 002-DBTK theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dư nợ tín dụng theo loại hình tổ chức và cá nhân (Biểu số 003-DBTK theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dư nợ tín dụng đối với các tổ chức không phải tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (Biểu số 007-DBTK theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dư nợ xấu theo loại hình tổ chức, cá nhân (Biểu số 025.2-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo phân loại nợ (Biểu số 026-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo phân loại tài sản có và các cam kết ngoại bảng (Biểu số 027-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo nợ xấu được xử lý trong kỳ báo cáo theo loại hình tổ chức, cá nhân (Biểu số 028-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu (Biểu số 029.1-TTGS và Biểu số 029.2-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Biểu số 030.1-TTGS và Biểu số 030.2-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo phân loại nợ và tình hình xử lý nợ xấu của Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 031-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo trích lập dự phòng để xử lý rủi ro (Biểu số 033-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tình hình mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ (Biểu số 040-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	1.2
	Huy động vốn 

	
	- Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế (Biểu số 041-DBTK theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo loại hình sản phẩm (Biểu số 042-DBTK theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo thông tin về huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân (Biểu số 044-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN) 

	1.3
	Hoạt động ngoại hối

	
	- Báo cáo đầu tư tiền gửi tại các ngân hàng nước ngoài (Biểu số 081-SGD theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo về tình hình tiền gửi ở nước ngoài của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (Biểu số 082-QLNH theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	1.4
	Thị trường tiền tệ 

	
	- Báo cáo dư nợ cho vay, gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng (Biểu số 086-SGD theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dư nợ cho vay các tổ chức tín dụng khác (Biểu số 090-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tình hình mua nợ (Biểu số 091-TD theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tình hình bán nợ (Biểu số 092-TD theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tổng hợp giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng nắm giữ (Biểu số 096-SGD theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	1.5
	Giám sát, đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

	
	- Báo cáo vốn góp tham gia Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Biểu số 108-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ khả năng chi trả (Biểu số 109-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tài sản có tính thanh khoản cao (Biểu số 110-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo thanh khoản theo thời gian đến hạn (Biểu số 111-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dòng tiền ra (Biểu số 112-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dòng tiền vào (Biểu số 113-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo việc duy trì khả năng chi trả của Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 114-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo các chỉ tiêu liên quan đến dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (Biểu số 115-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo các chỉ tiêu xác định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn áp dụng cho các TCTD trừ QTDND (Biểu số 116-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn áp dụng cho các QTDND (Biểu số 117-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tình hình thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Biểu số 118-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tài sản có rủi ro riêng lẻ (Biểu số 119.1-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tài sản có rủi ro hợp nhất (Biểu số 119.2-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo vốn tự có riêng lẻ (Biểu số 120.1-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo vốn tự có hợp nhất (Biểu số 120.2-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Biểu số 120.3-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp (Biểu số 121-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dư nợ cho vay một khách hàng và người có liên quan (Biểu số 123-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo cấp tín dụng cho các đối tượng thuộc Điều 127 Luật các TCTD 2010 (Biểu số 125-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo dư nợ và số dư tiền gửi của 30 khách hàng lớn nhất của Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 127-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo rủi ro tiền tệ (Biểu số 131-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo rủi ro thanh khoản (Biểu số 132-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo rủi ro lãi suất (Biểu số 133-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tình hình cho vay các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Biểu số 136.1-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tình hình nộp quỹ bảo toàn và cho vay từ quỹ bảo toàn (Biểu số 136.2-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo thành viên của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Biểu số 137-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tiền vay tại Ngân hàng Hợp xã Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 138.2-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tình hình cấp tín dụng cho khách hàng là thành viên và khách hàng không phải thành viên Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 139-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo cho vay thành viên là pháp nhân và cho vay tổ chức, cá nhân không phải là thành viên Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 140-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo thông tin Quỹ tín dụng nhân dân cho vay thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Ban tín dụng, cán bộ, nhân viên của Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 141-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo tình hình xử lý tài sản bảo đảm của Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 143-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo về thành viên tham gia Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 156-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo thông tin cơ bản về Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 157-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo thông tin về nhân sự của Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 158-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo thông tin về vốn góp của thành viên Quỹ tín dụng nhân dân (Biểu số 159-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	2
	Báo cáo tài chính của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

	
	- Bảng cân đối tài khoản kế toán (Biểu số 160-TTGS, 161-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Bảng cân đối kế toán (Biểu số 162-TTGS, 163-TTGS, 164-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (áp dụng đối với TCTD, trừ QTDND) (Biểu số 165-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện thu nộp ngân sách Nhà nước của QTDND (Biểu số 166-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)

	
	- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Biểu số 168-TTGS theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN)


II. Thông tin, báo cáo bằng văn bản và điện tử:
	
	Tên loại thông tin, báo cáo
	Phương thức
	Định kỳ
	Thời gian gửi thông tin, báo cáo
	Đơn vị gửi (thuộc Ngân hàng Nhà nước)

	1
	Báo cáo của tổ chức tài chính vi mô:
	
	
	
	

	1.1
	- Báo cáo dư nợ phân theo ngành kinh tế

- Báo cáo dư nợ tín dụng phân theo loại hình tổ chức và cá nhân

- Báo cáo hoạt động huy động vốn
	Văn bản
	Tháng/ Quý
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo
	Vụ Dự báo, thống kê

	1.2
	- Báo cáo phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động

- Báo cáo sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động

- Báo cáo tình hình thực hiện một số tỷ lệ đảm bảo an toàn

- Báo cáo cho vay đối với khách hàng vượt so với quy định
- Bảng cân đối tài khoản kế toán
	Văn bản
	Tháng/ Quý
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính vi mô đặt Trụ sở chính

	
	- Báo cáo tài chính
	Văn bản
	Quý
	
	

	2
	Kết quả kiểm toán độc lập (Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý) của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
	Điện tử
	Năm
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi nhận được kết quả kiểm toán độc lập
	Cơ quan TTGSNH gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân)
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với Quỹ tín dụng nhân dân đặt trên địa bàn theo đối tượng được Thống đốc phân quyền quản lý

	3
	Thông tin về việc cấp Giấy phép, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thông tin về việc tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
	
	
	
	 

	3.1
	Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Văn bản
	Khi phát sinh
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi có Quyết định
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

	3.2
	Văn bản của Ngân hàng Nhà nước về thời gian khai trương, đình chỉ việc khai trương hoạt động khi không đủ các điều kiện theo quy định
	Văn bản
	Khi phát sinh
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi có Văn bản
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

	3.3
	Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
	Văn bản
	Khi phát sinh
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi có Quyết định
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

	3.4
	Văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, các điểm được phép huy động tiền gửi của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
	Văn bản
	Khi phát sinh
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi có Văn bản
	Cơ quan TTGSNH gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trên cùng địa bàn (những báo cáo liên quan đến đối tượng được Thống đốc phân quyền quản lý)

	4
	Thông tin về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
	
	
	
	 

	
	Văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể, phá sản tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
	Văn bản
	Khi phát sinh
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi có Văn bản
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

	5
	Thông tin về việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định pháp luật về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
	
	
	
	 

	5.1
	Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc đặt tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và thành lập Ban kiểm soát đặc biệt
	Văn bản
	Khi phát sinh
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi có Quyết định
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

	5.2
	Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc gia hạn/chấm dứt kiểm soát đặc biệt
	Văn bản
	Khi phát sinh
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi có Quyết định
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

	5.3
	Văn bản về huy động, chi trả tiền gửi trong thời gian kiểm soát đặc biệt
	Văn bản
	Khi phát sinh
	Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi có Văn bản
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi cho Trụ sở chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
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